
   UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN BƠI NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số            /SGDĐT-GDTrH ngày         tháng 10 năm 2022)

ST

T
Họ và tên Chức vụ Trường đang công tác

Huyện/Thị 

xã/Thành 

Số điện thoai 

liên hệ

1 Lê Đƣờng Dũng Giáo viên THPT thị xã Bình Long Bình Long 0964235263

2 Hà Quốc Toàn Giáo viên THPT Ngô Quyền Phú Riềng 0986916866

3 Nguyễn Đình Dƣơng Giáo viên THCS Phƣớc Minh Bù Gia Mập 0988778514

4 Nguyễn Văn Thủy Giáo viên Tiểu học Phú Nghĩa Bù Gia Mập 0975399225

5 Nguyễn Công Doanh Giáo viên THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chơn Thành 0968000107

6 Nguyễn Văn Cƣơng Giáo viên PTDTNT THPT Bình Phƣớc Đồng Xoài 0986712140

7 Trần Thanh Phong Giáo viên THPT Chơn thành, Chơn Thành 0943831517

8 Nguyễn Đức Dũng Giáo viên THPT Chơn Thành Chơn Thành 0918501088

9 Trần Thanh Phong Giáo viên THPT Chơn Thành Chơn Thành 0943831517

10 Trần Trọng Hiếu Giáo viên Tiểu Học Đa Kia A Bù Gia Mập 0917447244

11 Nguyễn Đình Từ Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Bù Đăng 0964887239

12 Điểu Nha Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Bù Gia Mập 0981758199

13 Nguyễn Đình Lập Giáo viên Tiểu học Lê Lợi - Bù Gia Mập Bù Gia Mập 0986138765

14 Nguyễn Văn Thuỷ Giáo viên Tiểu học Phú Nghĩa Bù Gia Mập 097 5399225

15 Trần Vũ Tuấn Linh Giáo viên TH Đa Kia C Bù Gia Mập 0359676555

16 Lê Tiến Hùng Giáo viên Tiểu học Đăk Ơ Bù Gia Mập 0978958141

17 Hoàng Văn Trƣờng Giáo viên Tiểu học Đăk Á Bù Gia Mập 0988111015

18 Nguyễn Hữu Phố Giáo viên THPT Lộc Hiệp Lộc Ninh 0916229789

19 Hà Văn Tâm Giáo viên THPT chuyên Quang Trung Đồng Xoài 0982870298

20 Phạm Văn Tuyển Giáo viên THPT chuyên Quang Trung Đồng Xoài 0974151868

21 Nguyễn Xuân Chung Giáo viên THPT Lộc Thái Lộc Ninh 0386041404

22 Trần Văn Nhuận Giáo viên Trƣờng THCS Đa Kia Bù Gia Mập 0978672113

23 Lê Minh Vũ Giáo viên Trƣờng THCS Phú Nghĩa Bù Gia Mập 0968464078

24 Đỗ Tiến Hoản Giáo viên Tiểu học Minh Lập Chơn Thành 0332739343

25 Bùi Phi Hoàng Giáo viên THCS&THPT võ thị sáu Bù Gia Mập 0862597579

26 Nguyễn Xuân Việt Giáo viên Tiểu học đakia B Bù Gia Mập 0976177577

27 Lữ Văn Côi Giáo viên THCS Thác Mơ Phƣớc Long 0975999993

28 Vũ Văn Độ Giáo viên THCS Phƣớc Tín Phƣớc Long 0386748784

29 Cao Thành Tín Giáo viên Tiểu Học Long Giang Phƣớc Long 0918047324
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30 Nguyễn Thi Len Giáo viên THPT Đồng Phú Đồng Phú 0944141343

31 Nguyễn Ngọc Anh Giáo viên THPT Đakia Bù Gia Mập 0348441163

32 Võ Thị Tơ Giáo viên TH Phan Bội Châu Phƣớc Long 0868441870

33 Bùi Minh Tân Giáo viên THPT Thanh Hòa Bù Đốp 0984134055

34 Lê Nguyên Đạt Giáo viên THPT Đăk Ơ Bù Gia Mập 0974830102

35 Nguyễn Xuân Minh Giáo viên THPT Đăk Ơ Bù Gia Mập 0982206406

36 Nguyễn Xuân Minh Giáo viên THPT Đăk Ơ Bù Gia Mập 0982206406

37 Nguyễn Xuân Minh Giáo viên THPT Đăk Ơ Bù Gia Mập 0982206406

38 Hồ Văn Thông Giáo viên THCS Minh Lập Chơn Thành 0886303703

39 Trần Văn Định Giáo viên THCS MInh Thắng Chơn Thành 0942992189

40 Lê Bá Tài Giáo viên TH&THCS Lê Văn Tám Chơn Thành 0987120112

41 Nguyễn Mạnh Huỳnh Giáo viên TH&THCS Lƣơng Thế Vinh Chơn Thành 0979201468

42 Phan Hồ Quốc Khánh Giáo viên TH&THCS Minh Thành Chơn Thành 0346746289

43 Lê Anh Tuấn Giáo viên TH&THCS Trƣơng Định Bù Gia Mập 0977492506

44 Phạm Ngọc Thành Giáo viên TH Chơn Thành A Chơn Thành 0368332113

45 Nguyễn Văn Cửu Giáo viên TH Minh Hƣng B Chơn Thành 0903050085

46 Nguyễn Hồng Quân Giáo viên TH Minh Thắng Chơn Thành 0764079257

47 Lê Tiến Hùng Giáo viên TH Quang Minh Chơn Thành 0385800168

48 Đỗ Tiến Hoản Giáo viên TH Minh Lập Chơn Thành 0332739343

49 Lý Ngọc Bé Giáo viên TH Nha Bích Chơn Thành 0377575356

50 Nguyễn Tiến Nhật Giáo viên TH&THCS Minh Long Chơn Thành 0937053342

51 Nguyễn Thị Tám Giáo viên Th&THCS Minh Long Chơn Thành 0767010740

52

Phạm Thị Nhƣ 

Quỳnh Giáo viên TH&THCS Lê Văn Tám Chơn Thành 0943374315

53 Nguyễn Văn Kiên Giáo viên Trƣờng Tiểu học Hoàng Diệu Bù Gia Mập 0974576366

54 Phạm Quang Trung Giáo viên TH Minh Hƣng A Chơn Thành 0976565468

55 Đặng Văn Trí Giáo viên Trƣờng Tiểu học Chu Văn An Phƣớc Long 0971984418

56 Nguyễn Thế Trung Giáo viên THPT TX Phƣớc Long Phƣớc Long 0394060507

57 Nguyễn Văn Qúy Giáo viên Tiểu học và THCS Đoàn Đức Thái Bù Đăng 0978188278

58 Nguyễn Thế Anh Giáo viên Tiểu học Thống Nhất Bù Đăng 0916876994

59 Trần Văn Thuận Giáo viên Tiểu học Phƣớc Sơn Bù Đăng 0918065051

60 Hồ Đức Huy Giáo viên TH&THCS Trần Văn Ơn Bù Đăng 0974888783

61 Nguyễn Quốc thiện Giáo viên Tiểu học Tô Vĩnh Diện Bù Đăng 0977744445

62 Đào Văn Tài Giáo viên THPT Nguyễn Du Đồng Xoài 0819699799

63 Lê Văn Hiếu Giáo viên THCS Chu Văn An Bù Đăng 0383417438
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64 Phạm Văn Phong Giáo viên Trƣờng THCS Bình Thắng Bù Gia Mập 0974363059

65 Lữ Văn Côi Giáo viên Trƣờng THCS Thác Mơ Phƣớc Long 0975999993

66 Lƣơng Văn Thảo Giáo viên Trƣờng Tiểu học Phú Sơn Bù Đăng 0964401501

Tổng cộng danh sách này có 66 giáo viên./.
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